
Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Khách hàng ký hợp đồng mua

1 1 TRƯƠNG VĂN TƯỜNG 092074009399

Số 78, Lý Thái Tổ,

Khóm 3, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Trường Văn Đức (Anh);

2. Châu Thị Chia (Mẹ);

3. Trương Văn Tư (Anh)

2 2 TRẦN PHƯƠNG TRÚC 089183004715

Tổ 15, Ấp Vĩnh Hiệp,

Xã Vĩnh Khánh, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x

1. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Mẹ);

2. Trần Trúc Mai (Em);

3. Trần Quốc Việt (Em)

3 3 MAI THỊ VÂN 038184022424

262/1F, Tổ 11, Khóm

Tây Khánh 8, Phường

Mỹ Hòa, TP Long

Xuyên, An Giang

x
1. Lê Tấn Thành (Chồng);

2. Lê Văn Vũ (Em bạn)

4 4 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO 089192007756

1031, Đường Trần

Hưng Đạo, Tổ 21,

Khóm Bình Thới 3,

Phường Bình Khánh,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Hồ Quốc Việt (Chồng);

2. Hồ Văn Le (Ba chồng);

3. Kang Thị Huệ (Mẹ chồng);

4. Hồ Huỳnh Anh Thư (Con);

5. Kang Thị Thanh Hiền (Dì chồng);

6. Hồ Quốc Đạt (Em chồng);

7. Trần Võ Nhật Khuê (Cháu)

(1)

(Đính kèm Thông báo số  3974 /TB-SXD ngày   23   tháng  9  năm 2024 của Sở Xây dựng)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 2, 3)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

5 5 NGUYỄN VĂN THI 089080004284

Số 396/19, Hẻm Thoại

Ngọc Hầu, Khóm Đông

Thịnh 3, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Nguyễn Phước An (Em);

2. Nguyễn Văn Thẩn (Cha);

3. Lê Thị Mỹ Linh Em (Em);

4. Nguyễn Lê Như Thảo (Cháu);

5. Huỳnh Thị Mười (Mẹ);

6. Nguyễn Phước Thịnh (Cháu);

6 6 HỒ THỊ KIM VÂN 051194017626

Số 115, Đường số 7,

Khu Tây Sông Hậu,

Khóm Mỹ Thọ, Phường

Mỹ Quý, TP Long

Xuyên, An Giang

x 1. Tạ Thúy Hồng (Chị dâu)

7 7 TRẦN THỊ SÍU 036145000079

Số 94, Đường số 7, Khu

Tây Sông Hậu, Khóm

Mỹ Lộc, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên,

An Giang

x Không

8 8 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 089170003913

84 Đường Trần Phú,

Khóm Đông Thịnh 9,

Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

x 1. Nguyễn Thị Thảo Trang (Con)

9 9 MAI THANH NGUYÊN 089096013715

Khóm Sóc Triết, Thị

trấn Cô Tô, Huyện Tri

Tôn, An Giang

x
1. Mai Văn Tới (Cha);

2. Mai Lương Nhật Ngân (Mẹ)

10 10 NGUYỄN DƯƠNG DIỄM KIỀU 089194012190

Ấp Hòa Thới, Xã Định

Thành, Huyện Thoại

Sơn, An Giang

x

1. Nguyễn Văn Phú (Cha);

2. Dương Thị Hằng (Mẹ);

3. Nguyễn Hồng Phong (Em)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

11 11 TRƯƠNG HOÀNG HƯNG 089200016292

Khóm Phú Hữu, Thị

trấn Phú Hòa, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x

1. Trương Đình Hào (Cha);

2. Phạm Thị Kim Ngọt (Mẹ);

3. Trương Đình Hòa (Anh);

4. Lê Thị Tuyết Lan (Chị dâu);

5. Trương Đình Hiển (Cháu);

6. Trương Ánh Mai (Cháu)

12 12 ĐỖ NGỌC BẢO CHÂU 089196005346

Ấp Hòa Tây A, Xã Phú

Thuận, Huyện Thoại

Sơn, An Giang

x

1. Trần Thị Tuyết (Mẹ);

2. Đỗ Minh Hùng (Ba);

3. Võ Hoàng Bảo Ngân (Cháu)

13 13 TRẦN ĐỨC TRUNG 089093000265

Tổ 15, Ấp Vĩnh Quới,

Xã Vĩnh An, Huyện

Châu Thành, An Giang

x
1. Trần Đức Kiên (Cha);

2. Bùi Hồng Phong (Mẹ)

14 14 NGUYỄN TRẦN THỊ YẾN LOAN 089189023499

1065C/54B Khóm Bình

Khánh 5, Phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Nguyễn Kim Long (Cha);

2. Trần Thị Thùy Trang (Mẹ);

3. Nguyễn Trần Yến Nhi (Em)

15 15 LÊ XUÂN TRƯỞNG 030088017467

355/12, Khu vực Thới

Hòa 1, Phường Thới

Thuận, Quận Thốt Nốt,

TP Cần Thơ

x

1. Tạ Thanh Sang (Cha vợ);

2. Nguyễn Thị Diễm (Mẹ vợ);

3. Tạ Thanh Hoàng (Anh vợ);

4. Tạ Thị Huỳnh Như (Vợ);

5. Lê Ngọc Thảo Vy (Con);

6. Lê Ngọc Khã Vy (Con)

16 16 NGUYỄN HOÀNG KHANG 087200002886

Số 60, Đường số 10,

Khóm Đông Thịnh 8,

Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

x 1. Nguyễn Thị Thúy Kiều (Mẹ)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

17 17 ĐẶNG PHƯỚC TIẾN 089095000595

Tổ 2, Ấp Bình Phú 1,

Xã Bình Hòa, Huyện

Châu Thành, An Giang

x

1. Đặng Phước Chủ (Cha);

2. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Mẹ);

3. Đặng Thị Phương Thảo (Em);

18 18 BÙI CHÍ DŨNG 089080000579

Tổ 21, Ấp An Phú, Xã

An Hòa, Huyện Châu

Thành, An Giang

x 1. Bùi Kim Hệ (Cha)

19 19 DƯƠNG NGỌC HÙNG 092069010188

137/19 Tổ 31, Khóm

Đông Thịnh 3, Phường

Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

x

1. Trần Thị Xuân Trang (Vợ);

2. Dương Ngọc Tuyết Ngân (Con);

3. Dương Ngọc Phương Ngân (Con)

20 20 LÊ THỊ BÍCH TRÂN 089186004200

01, Phan Bá Vành,

Khóm Bình Long 2,

Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Nguyễn Thị Diệu Hương (Mẹ);

2. Lê Hoàng Huy (Em);

3. Huỳnh Thị Thanh Nguyên (Em dâu);

4. Lê Huỳnh Khả Vy (Cháu);

5. Lê Hoàng Phúc (Cháu)

21 21 HUỲNH ANH THƯ 089190027563

Số 15, Nguyễn Thị

Minh Khai, Khóm 2,

Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Ca Thị Kim Loan (Chị họ);

2. Vũ Kim Tho (Cháu);

3. Vũ Tấn Khang (Cháu)

22 22 TRƯƠNG QUANG THIỆN 089068027092

Ấp Vĩnh Thành, Xã

Vĩnh Khánh, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x
1. Nguyễn Thị Tuyết Nga (Vợ);

2. Trương Quang Thiện Bảo (Con)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

23 23 ĐÀO VŨ HOÀNG VIỆT 089099015939

Tổ 4, Ấp Hòa Phú III,

Thị trấn An Châu,

Huyện Châu Thành, An

Giang

x

1. Đào Duy Ninh (Cha);

2. Vũ Thị Lý (Mẹ);

3. Đào Duy Vũ (Anh)

24 24 NGUYỄN BÍCH THỦY 089176027408

35C, Khóm Bình Khánh

3, Phường Bình Khánh,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Vương Thị Hà (Mẹ);

2. Nguyễn Nhật Phú Quý (Con);

3. Nguyễn Nhật Trúc Quân (Con);

4. Võ Quỳnh Anh (Cháu);

5. Nguyễn Thị Phương Thảo (Cháu)

25 25 NGUYỄN THANH SỬ 089084025633

109/273A, Khóm Mỹ

Phú, Phường Mỹ Quý,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Phạm Thanh Tuyền (Vợ);

2. Nguyễn Phạm Phương Nhi (Con);

3. Nguyễn Thiên Quân (Con)

26 26 CHÂU THỊ NGỌC TRINH 095180003968

179/7 Hẻm Lý Thái Tố,

Khóm 6, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Nguyễn Thanh Bình (Chồng);

2. Nguyễn Đức Hưng (Con);

3. Nguyễn Quang Huy (Con);

4. Nguyễn Tấn Vinh (Con)

27 27 NGUYỄN MINH TRÍ 089093013935

Tổ 5, Ấp An Quới, Xã

Hòa Bình, Huyện Chợ

Mới, An Giang

x

1. Lê Thị Bê (Bà nội);

2. Nguyễn Minh Chí (Cha);

3. Nguyễn Thị Như Ý (Em);

4. Nguyễn Phúc Thiện (Em);

5. Nguyễn Anh Duy (Em);

6. Lê Thị Diễm (Mẹ);

7. Nguyễn Gia Bảo (Cháu)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

28 28 NGUYỄN QUẢNG NAM 089084024196

Số 148/1B, Đường

Châu Thị Tế, Khóm 5,

Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Nguyễn Minh Khang (Con);

2. Nguyễn Minh Quân (Con);

3. Vàng Nguyễn Bảo Ngọc (Cháu họ);

4. Vàng Nguyễn Bảo Châu (Cháu họ)

29 29 CA THỊ YẾN 089182017309

Tầng 1-23/4, Đường

Trần Hưng Đạo, Khóm

Đông An 1, Phường Mỹ

Xuyên, TP Long Xuyên,

An Giang

x 1. Huỳnh Anh Tú (Con);

30 30 VÕ TRẦN THANH VŨ 089087003444

Số nhà 625A Đường Hà

Hoàng Hổ, Tổ 51,

Khóm Đông An 4,

Phường Mỹ Xuyên, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Trần Thị Ngọc Nương (Mẹ);

2. Võ Trần Ngọc Vũ (Em);

3. Trần Nữ Thu Sa (Vợ);

4. Võ Trần Ngọc Diệp (Con);

5. Võ Trần Hoàng Vũ (Con)

31 31 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 089187024835

Tổ 17, Ấp Bình An, Xã

Bình Phú, Huyện Châu

Phú, An Giang

x

1. Nguyễn Văn Vĩnh (Chồng);

2. Nguyễn Anh Minh (Con);

3. Nguyễn Cát Tường (Con);

4. Nguyễn Minh Trí Hiếu (Con)

32 32 NGUYỄN CAO THẮNG 089091022218

Số 154, Tổ 7, Ấp Bình

An, Xã Bình Phú,

Huyện Châu Phú, An

Giang

x
1. Nguyễn Văn Lộc (Cha);

2. Lê Thị Kia (Mẹ)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

33 33 MAI TRÂM 089190014793

15/71, Tổ 12, Khóm

Thới Hòa, Phường Mỹ

Thạnh, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Mai Thành Cẩm (Cha);

2. Trương Thị Mỹ Hằng (Mẹ);

3. Mai Thy (Em);

4. Mai Thanh (Em);

5. Mai Thị Cẩm Nhung (Cô);

6. Nguyễn Quốc Đạt (Em họ);

7. Nguyễn Mai Đình Thư (Con)

34 34 ĐẶNG MINH KHÁ 089098002719

Tổ 13, Ấp Trung Thành,

Xã Vĩnh Thành, Huyện

Châu Thành, An Giang

x

1. Đặng Văn Thuận (Cha);

2. Đặng Thị Thu Trang (Mẹ);

3. Đặng Minh Khánh (Anh);

4. Đặng Thị Như Ý (Em);

5. Đặng Thanh Duy (Cháu);

6. Lê Ngọc Tuyết Mai (Vợ)

35 35 HUỲNH LÊ KHÁNH NGỌC 089197012470

Khóm Đông Sơn 2, Thị

trấn Núi Sập, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x

1. Lê Tiến (Ông ngoại);

2. Ngô Thị Đầm (Bà ngoại);

3. Lê Kim Bình (Mẹ);

4. Huỳnh Lê Minh Câu (Em)

36 36 ĐỖ VĂN QUÍ 038072016555

Khóm Hòa Phú 3, Thị

trấn An Châu, Huyện

Châu Thành, An Giang

x 1. Lê Tuấn Đức (Chú)

37 37 NGUYỄN THỊ YẾN 089182004239

Ấp Tây Bình, Xã Thoại

Giang, Huyện Thoại

Sơn, An Giang

x

1. Lê Văn Bé (Cha chồng);

2. Trần Thị Sơn (Mẹ chồng);

3. Lê Chí Tâm (Chồng);

4. Lê Nguyễn Duy (Con);

5. Lê Nguyễn Kha (Con)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

38 38 TRƯƠNG HÒA LONG 089097017922

132/2A Trần Hưng Đạo,

Tổ 63, Khóm Đông

Thịnh 5, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Trương Thắng Hùng (Cha);

2. Tống Thị Ngọc Thu (Mẹ);

3. Trương Hòa Phong (Anh);

4. Đỗ Thị Gấm (Chị dâu);

5. Trương Quốc Khánh (Cháu);

6. Trương Gia Khánh (Cháu)

39 39 NGUYỄN THỊ XUÂN 089172003402

470D, Võ Thị Sáu,

Khóm Đông An 6,

Phường Mỹ Xuyên, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Vũ Thị Xuyến (Mẹ);

2. Nguyễn Văn Anh (Anh);

3. Nguyễn Thị Thân (Chị);

4. Nguyễn Thị Thiết (Chị);

5. Nguyễn Hồng Hạnh (Em);

6. Nguyễn Ngọc Khánh (Cháu);

7. Nguyễn Tiến Khoa (Con);

8. Nguyễn Văn Thanh (Chồng);

9. Nguyễn Thị Thùy Hương (Chị dâu);

10. Nguyễn Tiến Danh (Con)

40 40 QUÁCH THỊ THÙY LINH 089176023653

Số nhà 336, Ấp Bình

Thạnh 1, Xã Hòa An,

Huyện Chợ Mới, An

Giang

x
1. Quách Thị Mai Thi (Em);

2. Quách Trí Trung (Em)

41 41 ĐẶNG THÁI KHANG 089090028374

528/14F, Tổ 35, Khóm

Đông Thịnh 3, Phường

Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

x

1. Nguyễn Thị Kim San (Mẹ);

2. Đặng Hữu Thiện (Cha);

3. Đặng Thái Quang (Con)

42 42 CAO THỊ NGUYÊN 089194021933

Khóm Thanh Niên, Thị

trấn Phú Hòa, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x

1. Huỳnh Ngọc Giàu (Cha chồng);

2. Huỳnh Ngọc Trọng Nghĩa (Con);

3. Huỳnh Ngọc Trọng Nhân (Con);

4. Bùi Thị Thêu (Mẹ chồng);

5. Huỳnh Trọng Thức (Chồng)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

43 43 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 089188022142

Số 141/2/10, Đường

Nguyễn Thái Học, Tổ

19, Khóm Bình Long 3,

Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Mai Thị Xương (Bà nội);

2. Phạm Thanh Sang (Em);

3. Thái Thị Thanh Nguyệt (Mẹ)

44 44 PHẠM PHAN THANH 089204005782

Tổ 12, Ấp Mỹ An, Xã

Mỹ An, Huyện Chợ

Mới, An Giang

x 1. Phan Tố Mỹ

45 45 TRẦN QUANG TRIẾT 089084021308

Số 34/5, Tổ 15, Khóm

Mỹ Quới, Phường Mỹ

Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Trần Quang Trưng (Cha);

2. Huỳnh Thị Hột (Mẹ);

3. Nguyễn Thùy Thanh Thảo (Vợ);

4. Trần Nhã Uyên (Con);

5. Trần Bảo Long (Con)

46 46 VÕ MINH TOÀN 089092010581

Số nhà phòng 1, 18/3,

Đường Thoại Ngọc

Hầu, Khóm 3, Phường

Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

x

1. Võ Văn Minh (Cha);

2. Võ Minh Tân (Em trai);

3. Đoàn Thị Thùy Mỹ (Vợ);

4. Nguyễn Thị Liên (Mẹ)

47 47 LÊ HOÀNG THẮNG 089084000433

Số nhà 98/20/72, Tổ 8,

Khóm Tây Khánh 4,

Phường Mỹ Hòa, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Nguyễn Thị Len (Vợ);

2. Lê Nguyễn Hạnh Nhi (Con);

3. Lê Hoàng Nam (Con)

48 48 VÕ VĂN BẢO XUYÊN 089082018253

Số 240/3, Đường Lương

Văn Cù, Khóm 6,

Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Mã Hữu Hiệp (Anh họ);

2. Võ Minh Khang (Con);

3. Võ Bảo Khang (Con)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

49 49 LA MỸ HUÊ 089182004348

111/16/6 Khóm Trung

An, Phường Mỹ Thới,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Nguyễn Thị Ngọc Mạnh (Mẹ);

2. La Thiện Vinh (Anh);

3. Phù Thị Kim Trang (Chị dâu);

4. Nguyễn Gia Khánh Con

50 50 VÕ PHAN QUỐC HẢI 089091006425

105, Trần Nguyên Đán,

Khóm Đông Hưng,

Phường Đông Xuyên,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Võ Thanh Hùng (Cha);

2. Phan Thị Yến (Mẹ);

3. Võ Phan Hưng (Em)

51 51 LÂM SƠN GIANG 089091005581

Tổ 3, Ấp Sơn Tân, Xã

Vọng Đông, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x

1. Lâm Sơn Thủy (Cha);

2. Phạm Thị Kim Hưng (Mẹ);

3. Lâm Sơn Ngọc (Cô);

4. Lâm Sơn Hoàng (Anh)

52 52 HUỲNH NGỌC TRANG 089193009466

9/3 Châu Văn Liêm,

Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Huỳnh Hữu Tuấn (Ba);

2. Nguyễn Kiều Thu (Mẹ);

3. Huỳnh Ngọc Bích (Chị);

4. Huỳnh Ngọc Trân (Chị);

5. Huỳnh Hữu Trí (Em);

6. Bùi Phương Duy (Cháu);

7. Bùi Ngọc Phương Anh (Cháu)

53 53 TRIỆU HỒ TÂY 089084005896

Tổ 24, Khóm Vĩnh

Chánh, Phường Châu

Phú A, TP Châu Đốc,

An Giang

x

1. Nguyễn Thị Tuyết (Mẹ);

2. Triệu Ngọc Châu (Chị);

3. Triệu Ngọc Uyên (Em);

4. Phan Triệu Minh Tân (Cháu);

5. Triệu Gia Ngọc (Chị);

6. Triệu Hồ Minh Thảo (Cháu);

7. Triệu Hồ Minh Trâm (Cháu);

8. Trần Ngọc Khánh (Cháu)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

Khách hàng ký hợp đồng thuê

54 1 HỒ THỊ NHẬT TÂN 089187015480

Số 241/4 Lương Văn

Cù, Khóm 6, Phường

Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

x

1. Hà Thị Đẹp (Bà);

2. Hà Bách Tùng (Cháu);

3. Đặng Hồ Ngọc Dung (Con);

4. Đặng Hồ Khả Ái (Con)

55 2 NGÔ QUỐC BẢO MINH 089303007083

Số 82, Đường số 5,

Khóm Đông Thịnh 8,

Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Ngô Thị Thanh Nga (Mẹ);

2. Ngô Đức Thọ (Ba);

3. Ngô Hoàng Khánh Linh (Em)

56 3 NGUYỄN QUANG VINH 089094020562

201/2A Hẻm Phan Bội

Châu, Khóm Bình Thới

2, Phường Bình Khánh,

TP Long Xuyên, An

Giang

x
1. Trần Ngọc Thùy Trang (Vợ);

2. Nguyễn Duy Khang (Con)

57 4 TRẦN THANH HIẾU 089081014735

36/4, Tổ 11, Khóm

Đông Thạnh, Phường

Mỹ Thạnh, TP Long

Xuyên, An Giang

x

1. Phan Thị Năm (Mẹ);

2. Trần Văn Cự (Cha - mất);

3. Lê Thị Thu Loan (Vợ);

4. Trần Thị Nga (Chị);

5. Trần Ngọc Thùy Vân (Con);

6. Trần Ngọc Bích (Chị);

7. Trần Lê Duy Phong (Con)

58 5 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 089187004910

Số 1254/63, Khóm Bình

Đức 1, Phường Bình

Đức, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Nguyễn Vinh Phong (Chồng);

2. Nguyễn Thụy Minh Thư (Con);

3. Nguyễn Minh Quân (Con)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

59 6 VÕ HUY TƯỜNG 092098006651

Tổ 15, Ấp Cần Thạnh,

Xã Cần Đăng, Huyện

Châu Thành, An Giang

x

1. Võ Thanh Phong (Cha);

2. Trần Thị Châu Pha (Mẹ);

3. Võ Thanh Nghi (Em);

4. Võ Minh Hiền (Em)

60 7 LÊ MINH HUÂN 089094008473

Tổ 21, Ấp Vĩnh Lịnh,

Xã Vĩnh Hậu, Huyện

An Phú, An Giang

x

1. Lê Văn Hậu (Cha);

2. Nguyễn Thị Thủy (Mẹ);

3. Đặng Lê Thể Khải (Cháu)

61 8 LÊ NHẬT THANH 089185031698

127, Nguyễn Thái Học,

Khóm Bình Long 3,

Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

x
1. Nguyễn Chí Tuyên (Chồng);

2. Nguyễn Minh Anh (Con)

62 9 TRƯƠNG QUỐC LONG 089088003618

Số 251/85, Tổ 11,

Khóm 3, Phường Châu

Phú A, TP Châu Đốc,

An Giang

x

1. Trần Kim Hương (Mẹ vợ);

2. Lê Trần Huyền Trân (Vợ);

3. Trương Yên Đan (Con)

63 10 LÊ THỊ XUÂN LOAN 086158009703

17 Lê Minh Ngươn,

Khóm 1, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Trương Quốc Tiến (Con);

2. Trương Quế Chi (Cháu);

3. Trương Chí Hào (Cháu);

4. Phan Ngọc Bích Thảo (Dâu)

64 11 VÕ QUỐC KIỆT 092200010008

Khóm Phú Hữu, Thị

trấn Phú Hòa, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x

1. Võ Văn Tuấn (Cha);

2. Nguyễn Thị Thu An (Mẹ);

3. Võ Phương Linh (Em)

65 12 TRẦN VÕ NGỌC HÂN 089304003810

Khóm Phú Hữu, Thị

trấn Phú Hòa, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x

1. Trần Ngọc Huỳnh (Cha);

2. Võ Thị Nhiển (Mẹ);

3. Trần Võ Ngọc Giang (Anh)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

66 13 PHẠM TRẦN QUỲNH NHI 089194019990

Tổ 18, Khóm Bình Hòa,

Thị trấn Cái Dầu,

Huyện Châu Phú, An

Giang

x

1. Trần Quang Nhựt (Ông ngoại);

2. Nguyễn Thị Láng (Bà ngoại);

3. Trần Thị Huỳnh Châu (Mẹ)

67 14 PHAN NGUYÊN 089201008310

58, Đặng Dung, Tổ 2,

Khóm 6, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Phan Thị Ánh Tuyết (Mẹ);

2. Võ Minh Khôi (Em họ);

3. Phan Trương (Ba - đã mất);

4. Phan Ngọc (Anh)

68 15 VÕ NGUYỄN NGUYÊN HƯƠNG 089304004206

493 Võ Thị Sáu, Khóm

Đông An 6, Phường Mỹ

Xuyên, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Nguyễn Thị Thanh (Bà ngoại);

2. Nguyễn Văn Tin (Ông ngoại);

3. Nguyễn Thanh Kiên (Mẹ);

4. Võ Nguyễn Nguyên Vũ (Em);

5. Nguyễn Thành Phúc An (Em họ);

6. Nguyễn Phương Thảo (Dì)

69 16 NGUYỄN THANH NGHỊ 089082006900

141/5 Nguyễn Thái

Học, Phường Mỹ Bình,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Nguyễn Thanh Chinh (Anh);

2. Nguyễn Chí Thinh (Cháu);

3. Nguyễn Anh Nguyên (Con);

4. Nguyễn Thị Ngọc Luyến (Chị dâu);

5. Nguyễn Thanh Ngân (Cháu);

6. Hà Trúc Quân (Cháu)

70 17 LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH 089196023433

15/6A Thủ Khoa Huân,

Khóm Bình Long 2,

Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Lê Ngọc Duy Phương (Cha);

2. Nguyễn Quỳnh Như (Mẹ);

3. Lê Ngọc Phương Quỳnh (Chị);

4. Lê Duy Phong (Em);

5. Nguyễn Khoa Phương Ngọc (Cháu)

71 18 TẠ VĂN ĐỨC 036091007245

Số 94, Đường số 7, Khu

đô thị Tây Sông Hậu,

Khóm Mỹ Lộc, Phường

Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

x Không



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

72 19 TẠ VĂN QUANG 036094006627

Số 45, Đường số 9, Khu

đô thị Tây Sông Hậu,

Khóm Mỹ Lộc, Phường

Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

x Không

73 20 NGUYỄN THỦY TIÊN 089186014145

Ấp Tây Bình A, Xã

Vĩnh Chánh, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

x

1. Nguyễn Văn Hoàng (Ba);

2. Đoàn Thị Lệ Thủy (Mẹ);

3. Nguyễn Thủy Triều (Em);

4. Nguyễn Lan Thanh (Em);

5. Cao Hoàng Kỳ Vỹ (Con);

6. Trần Nguyễn Triều My (Cháu)

74 21 ĐỖ GIA CƯỜNG 089203013730

Tổ 4, Ấp Bình Hòa 2,

Xã Mỹ Khánh, TP Long

Xuyên, An Giang

x 1. Đoàn Thị Kim Vẹn (Mẹ)

75 22 PHAN VĂN DẺO 089075018379

37/10, Khóm Tây

Thạnh, Phường Mỹ

Thới, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Trương Thị Mãnh (Mẹ);

2. Võ Thị Thùy Trang (Vợ);

3. Phan Ngọc Liên (Con);

4. Phan Ngọc Diệp (Con)

76 23 TRẦN THỊ BÌNH NHI 089196007225

Ấp Tây Bình, Xã Thoại

Giang, Huyện Thoại

Sơn, An Giang

x

1. Nguyễn Thị Ngọc Mai (Bà nội);

2. Lê Thị Hoàng (Mẹ);

3. Trần Văn Dũng (Cha);

4. Trần Vĩ Khang (Em)

77 24 LÊ VĂN GIANG 089085000587

Số nhà 87/8, Tổ 57,

Khóm Đông Thịnh 4,

Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

x
1. Nguyễn Ngọc Mai (Vợ);

2. Lê Đức Kiên (Con)

78 25 NGUYỄN NGỌC YẾN VY 089301006409

Số 42/17C, Tổ 4, Khóm

An Thới, Phường Mỹ

Thới, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Võ Xuân Thủy (Mẹ);

2. Nguyễn Ngọc Yến Vân (Chị);

3. Nguyễn Ngọc Yến Linh (Em)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

79 26 NGÔ THỊ MỸ TIÊN 089196011944

Tổ 19, Ấp Phú Hưng,

Xã Phú Vĩnh, Thị xã

Tân Châu, An Giang

x

1. Ngô Tấn Bửu (Cha);

2. Trần Thị Mỹ Phương (Mẹ);

3. Ngô Thị Thảo (Chị)

80 27 TRƯƠNG VĂN HIỀN 089064013606

8/3c, Khóm Đông Thịnh

1, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Ngô Thị Thép (Vợ);

2. Trương Kim Khánh (Con);

3. Trương Kim Oanh (Con)

81 28 PHẠM NGỌC LINH 087094000421

233/LB, Ấp Long Bửu,

Xã Hòa Long, Huyện

Lai Vung, Đồng Tháp

x 1. Phạm Thanh Liêm (Cha)

82 29 VÕ THÀNH THÁI 089096007175

Tổ 40, Ấp Phú Hòa 1,

Xã Bình Hòa, Huyện

Châu Thành, An Giang

x

1. Võ Thanh Nhân (Cha);

2. Võ Thị Thu Hà (Mẹ);

3. Võ Minh Kha (Em)

83 30 NGUYỄN BẢO UYÊN UYÊN 089177007052

59/4B, Khóm Hưng

Thạnh, Phường Mỹ

Thạnh, TP Long Xuyên,

An Giang

x Không

84 31 NGUYỄN THỊ MỸ KIM 089186001494

Số 39, Đường

LouisPasteur, Tổ 11,

Khóm Châu Thạnh,

Phường Châu Phú A,

Thành  phố  Châu

Đốc, tỉnh An Giang

x
1. Tăng Thị Bùi (Mẹ);

2. Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Con)

85 32 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 089077000753

Khóm Mỹ Hòa, Thị trấn

Mỹ Luông, Huyện Chợ

Mới, An Giang

x

1. Lê Thị Thanh An (Vợ);

2. Nguyễn Duy Nam (Con);

3. Nguyễn Phương Đông (Con)

86 33 NGUYỄN TUẤN THANH 089093003578

Tổ 17, Ấp Hòa Phú 4,

Thị trấn An Châu,

Huyện Châu Thành, An

Giang

x

1. Nguyễn Thành Để (Cha);

2. Nguyễn Thị Loan (Mẹ);

3. Nguyễn Thiện Nhân (Em)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

87 34 ĐẶNG THỊ NGHĨA 089168021377

Tổ 3, Ấp An Thị, Xã An 

Thạnh Trung, Huyện

Chợ Mới, An Giang

x

1. Đặng Văn Kể (Em);

2. Đặng Văn Để (Em);

3. Đặng Quang Đáng (Em);

4. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Con);

5. Đặng Việt Anh (Cháu)

88 35 VÕ QUÍ PHI 089092011503

Ấp Hòa Thạnh, Xã Hòa

Bình Thạnh, Huyện

Châu Thành, An Giang

x

1. Võ Văn Bế (Cha);

2. Nguyễn Thị Thu Trang (Mẹ);

3. Võ Quí Thu (Anh)

89 36 TRẦN HOÀNG THÁI 089098006964

18/19, Khóm Nguyễn

Du, Phường Mỹ Bình,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Trần Đăng Nghị (Cha);

2. Thái Thị Tuyết Phượng (Mẹ);

3. Trần Hùng Mạnh (Bác);

4. Trần Hòa Bình (Em)

90 37 LÊ TẤN PHÁT 089081020372

19E2/2 Phan Kế Bình,

Khóm Bình Khánh 5,

Phường Bình Khánh,

TP Long Xuyên, An

Giang

x

1. Lê Quang Lân (Cha);

2. Nguyễn Thị Sẻ (Mẹ);

3. Lê Ngọc Lan (Chị)

91 38 CHAU DANH 089085031164

Ấp An Lợi, Xã Châu

Lăng, Huyện Tri Tôn,

An Giang

x

1. Chau Sư (Cha vợ);

2. Neáng Keo Cô Đa (Vợ);

3. Chau Keo Rinh Tô (Con)

92 39 BÙI QUANG HƯƠNG 089075018659

Số 79/2, Đường Hẻm

Rạch Cái Sơn, Tổ 15,

Khóm Đông Thịnh 2,

Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

x 1. Bùi Thị Ánh (Chị)


